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1
Đỗ Vũ Thùy 

Phương
03/04/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Kẻ 

Tạnh
7 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Kẻ 

Tạnh
7 Đỗ Anh Đào 1973 Vũ Thị Nhị 1979

2 Ngô Thanh Mai 31/08/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Thượng 

Thanh
1 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

P614 - 

K5
Ngô Nhân Vinh 1987

Đinh Thị Huyền 

Trang
1987

3 Nguyễn Hải Lâm 24/08/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Gia 

Lâm

Yên 

Thường

Liên 

Đàm
Hà Nội

Gia 

Lâm

Yên 

Thường

Liên 

Đàm
Nguyễn Xuân Kỳ 1984

Bùi Phương 

Nhung
1989

4 Ngô Ngọc Lâm 21/10/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Hoàng 

Mai

Vĩnh 

Hưng
15 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
16

1102-

T11-

Ct18

Ngô Ngọc Dương 1977
Mai Hoa Thủy 

Tiên
1984

5 Trần Vi Anh 02/06/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
810 K3 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
810 K3 Trần Hoàng Long 1988

Chu Thị Trang 

Hồng
1988

6 Lê Đăng Khôi 18/12/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Ngọc 

Thụy

TT 

T112
21

Số 14, 

ngách 

604/19/

20

Hà Nội
Long 

Biên

Ngọc 

Thụy

TT 

T112
21

Số 14, 

ngách 

604/19/

20

Lê Viêt Linh 1987 Trần Thị Hà My 1987

7
Nguyễn Phúc 

Vinh
22/08/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Gia 

Lâm
Yên Viên

Uyên 

Hà
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

P204-

K5
Nguyễn Văn Phúc 1986 Phạm Thị An Hà 1986

8 Trần Tú Anh 28/05/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Hoàn 

Kiếm

Phan 

Chu 

Chinh

Phan 

Huy 

Chú

Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên

P903 

18T2 

CT15

Trần Nam Trung 1979
Nguyễn Thu 

Trang
1983

9
Nguyễn Thành 

Đạt
07/08/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Phù 

Đổng
Gia Lâm

Phù 

Dực
Từa Hà Nội

Phù 

Đổng
Gia Lâm

Phù 

Dực
Từa Nguyễn Thành Kiên 1975 Lê Thị Nhuận 1979

10
Nguyễn Vũ Bảo 

Quyên
07/01/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Thanh 

Xuân

Thanh 

Xuân 

Bắc

Hà Nội
Long 

Biên

Đức 

Giang
Nguyễn Phi Hùng 1986 Vũ Tuyết Nhung 1986

11
Nguyễn Trần 

Ngân An
04/10/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Ngọc 

Thụy
31

9/151/9

9 Đức 

Giang

Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
8

P1116, 

H3, 

KĐT 

Việt 

Hưng

Nguyễn Hồng Thành 1977
Trần Thị Thanh 

Tâm
1979

12
Nguyễn Hoa Diên 

Vỹ
23/11/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng
CT17 14 Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng
CT17 14 Nguyễn Bình An 1984

Nguyển Thị 

Trang
1982

13 Vũ Minh Thành 14/12/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Hà 

Đông
Hà Câu

Tô 

Hiệu
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
Vũ Hữu Trưởng 1982 Trần Thị Huyền 1985

14 Vũ Kim Ngân 21/12/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
P506 P4 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
P506 P4 Vũ Đức Hiếu 1971 Hồ Như Trang 1983

15
Nguyễn Tuấn 

Minh
28/03/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội Tây Hồ Tứ Liên

Âu 

Cơ
Tổ 2 Cụm 1 Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng
14

P1311 - 

GH6 - 

CT17 

ĐTVH

Nguyễn Trung Kiên 1986
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
1986

16 Mai Hữu Vinh 21/11/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Việt 

Hưng
14

1108 

GH4
Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng
14

1108 

GH4
Mai Hữu Luật 1971

Nguyễn Thị 

Thanh Vân

Nơi ở hiện nay Thông tin cha Thông tin mẹ

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Năm học 2018 – 2019 

STT Họ và tên Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh Dân tộc

Hộ khẩu thường trú
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17 Thân Diệu Linh 03/09/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Việt 

Hưng
Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng
Thân Văn Hoàng Nguyễn Thu Hiền 1990

18
Trần Nhật 

Phương
10/12/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Đức 

Giang

KĐT

VH

P803 

CT 10
Hà Nội

Long 

Biên

Đức 

Giang

KĐT

VH

P803 

CT 10
Trần Đức Hoàng 1978 Nguyễn Thị Dịu 1980

19
Nguyễn Thế 

Thành
06/09/2018 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Ngọc 

Lâm

Long 

Biên 

1

91 Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên

P602 18 

T1 

CT15

Nguyễn Thành Sơm 1975
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

20
Nguyễn Bá 

Khang
18/12/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Valen

cia 

garde

n

B0809 Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên

Valen

cia 

garde

n

B0809 Nguyễn Bá Mạnh 1988 Nguyễn Thị Nhàn 1990

21 Nhữ Bảo Ngọc 26/01/2015 x Hà Nội Kinh
Hải 

Dương

Bình 

Giang
Thái Hòa

An 

Đông
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
Nhữ Đình Duy 1982 Phạm Thị Hương 1989

22
Nguyễn Vũ Minh 

Ngọc
22/07/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Thượng 

Thanh
6 Hà Nội

Long 

Biên
Phúc Lợi E1-618 Nguyễn Ngọc Trung 1985 Vũ Thị Thu Hiền 989

23 Triệu Thành Đô 29/11/2015 x Hà Nội Tày Hà Nội
Long 

Biên
Gia Thụy 16

567 

Nguyễn 

Văn Cừ

Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
11

P408 - 

K14 

KĐTVH

Triệu Việt Cường 1977
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
1984

24
Nguyễn Đàm 

Quang Minh
14/07/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
18

Khu tái 

định cư
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
18

Khu tái 

định cư
Nguyễn Gia Đoàn Tú 1991

Dương Thúy 

Quỳnh
1993

25
Phạm Minh 

Khang
10/11/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Ngọc 

Thụy
31 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

P206 - 

T1 - 

CT15

Phạm Ngọc Tân 1985 Lê Thị Điệp 1988

26 Lê Diệp Linh 15/05/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Hai Bà 

Trưng
Cầu Dền

Ngõ Tô 

Hoàng
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
9

B409 

Ecocity
Lê Minh Thắng 1988 Lê Ngọc Vân 1988

27
Đặng Nguyễn An 

Nhiên
10/12/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng

KĐT

VH
14

201 

GH4
Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng

KĐT

VH
14

201 

GH4
Đặng Thanh Quyền 1990 Nguyễn Thị Thu 1990

28 Nguyễn Anh Tiến 17/12/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Tranh 

Trì

Vĩnh 

Quỳnh
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
Nguyễn Bá Kiên 1986 Nguyễn Thị Hà 1986

29 Trần Bảo Minh 22/10/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
14 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
14 Trần Việt Đức 1980

Nguyễn Thị Thúy 

Lê
1986

30 Nguyễn Tuệ Linh 13/12/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên

Thép 

Mới
13 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Thép 

Mới
13 Nguyễn Anh Tuấn 1980 Cao Thị Nhung 1980

31 Đỗ Huyền My 12/06/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên

Kẻ 

Tạnh
7 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Kẻ 

Tạnh
7 Đỗ Mạnh Hùng 1988 Đào Thị ninh 1989

32
Hoàng Lê Thiên 

Kim
12/08/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng

Hoa 

Lâm
3 Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng

Hoa 

Lâm
3 Hoàng Đình Nam Hải 1975 Lê Thị Thiên Nga 1987

33 Bùi Nhật Nam 02/08/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên
Gia Thụy

Nguy

ễn 

Sơn

1 Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
Bùi Trung Kiên 1988

Lương Thị Đức 

Hậu
1989

34 Nguyễn Khải Anh 09/11/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Gia 

Lâm
Cổ Bi 2

KĐT 

Đặng 

Xá

Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
8

CT15 

KĐTVH
Nguyễn Quang Hưng 1987

Bùi Thị Hồng 

Nhung
1985

35 Ngô Ngọc Diệp 08/09/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Hoàng 

Mai

Vĩnh 

Hưng
15 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
16

1102-

T11-

Ct18

Ngô Ngọc Dương 1977
Mai Hoa Thủy 

Tiên
1984
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36 Văn Tiến Dũng 01/02/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
15 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

Vh
15

A28 Lô 

nhà 

vườn

Văn Khắc Vinh 1969 Nguyễn Thị Hiền 1981

37 Vũ Lam Anh 10/08/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
16

P401T2

CT18
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
16

P401T2

CT18
Vũ Văn Vinh 1971 Đỗ Diệp Anh 1986

38 Huỳnh Đình Hiệp 19/09/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
15

P304 

CT04B 

HH04

Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
15

P304 

CT04B 

HH04

Huỳnh Thị Ngọc 

Ngân
1983

39 Lê Minh Kiệt 31/03/2015 x
Thái 

Nguyên
Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
11

K14 

KĐTVH
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
11

K14 

KĐTVH
Lê Minh Hải 1983 Nguyễn Thị Thảo 1983

40 Phạm Thái Sơn 15/01/2015 x
Hưng 

Yên
Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
12

K13 

P202
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
12

K13 

P202
Phạm Văn Thiện 1987 Lê Thị Hải Yến 1989

41
Phạm Khánh 

Linh
08/09/2015 x Hà Nội Kinh

Hải 

Dương

Bình 

Giang
Tân Việt

Bình 

Giã
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH

P216 

K15
Phạm Hữu Tân 1978

Phạm Thị Hồng 

Mai
1982

42 Thái Thùy Mai 27/12/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
11

P504 

K16
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
11

P504 

K16
Thái Văn Hòa 1987

Phan Thị Thùy 

An
1989

43
Nguyễn Hoàng 

Nam
25/08/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Hai Bà 

Trưng

Quỳnh 

Mai

Quỳn

h Lôi
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

C504 

CT21B 

KĐTVH

Nguyễn Văn Nga 1977
Nguyễn Hà 

Giang
1987

44
Nguyễn Minh 

Bảo
22/04/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Đức 

Giang

Ngô 

Gia 

Tự

23/1131 Hà Nội
Long 

Biên

Đức 

Giang

Ngô 

Gia 

Tự

23/1131 Nguyễn Minh Tuấn 1989
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh
1990

45 Đào Ngọc Gia Ý 29/04/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Hai Bà 

Trung

Bùi Thị 

Xuân

Mai 

Hắc 

Đế

Hà Nội
Long 

Biên
Gia Thụy

Ngọc 

Lâm
5 680 Đào Ngọc Toàn 1986

Nguyễn Thu 

Trang
1990

46 Trần Gia Khánh 10/01/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Đức 

Giang

KĐT

VH
17B

P908 

CT9A
Hà Nội

Long 

Biên

Đức 

Giang

KĐT

VH
17B

P908 

CT9A
Trần Ngọc Anh 1983 Mai Thị Anh Thi 1987

47 Vũ Đức Dũng 15/04/2016 x Hà Nội
Đống 

Đa

Phương 

Liên

Kim 

Hoa
7 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
14 Vũ Minh Tiến

Hoàng Thị Tuyết 

Nhung

48 Phạm Bảo An 28/04/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Thượng 

Thanh
20 Hà Nội

Long 

Biên

Thượng 

Thanh
20 Phạm Thọ Khải 1988

Phạm Thị Thu 

Trang
1990

49
Hoàng Phương 

Lan
04/01/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng

P716-

K2
Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng

P716-

K2
Hoàng Văn Hòa 1977

Đào Thị Thu 

Phương
1983

50 Hứa Bảo Trâm 18/05/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên

ĐTV

H
13

P504-

K9
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

ĐTV

H
13

P504-

K9
Hứa Tiến Thành 1986

Nguyễn Phương 

Thảo
1986

51
Nguyễn Hồng 

Đức
16/09/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Green 

park
8

P907 -

18T2
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Green 

park
8

P907 -

18T2
Nguyễn Thanh Hải 1982

Vũ Thị Thu 

Hường
1985

52
Bùi Xuân Minh 

Nhật
26/10/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Vinho

me 

Rivers

ide

Anh 

Đào
43316 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Vinho

me 

Rivers

ide

Anh 

Đào
43316 Bùi Xuân Nguyên 1979 Trần Thị Tý 1984

53 Nguyễn Phú Quý 08/07/1905 x Hà Nội Hà Nội Đỗ Cẩm Nhung
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54 Vũ Quang Vinh 03/10/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
LOng 

Biên

Long 

Biên
11

Lô 7, 

dạy L5
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
P516 K3 Vũ Đình Hiếu 1971

Nguyễn Hồng 

Vân
1974

55 Phạm Minh Anh 11/09/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Đức 

Giang

CT10 

KĐTVH
Hà Nội

Long 

Biên

Đức 

Giang

CT10 

KĐTVH
Phạm Minh Dưỡng 1986

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhung
1987

56 Lưu Nhật Minh 27/09/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Long 

Biên

Đàm 

Quan

g 

Trung

16 Hà Nội
Long 

Biên

Long 

Biên

Đàm 

Quan

g 

Trung

16 Lưu Việt Hà 1985 Bùi Quỳnh Anh 1992

57
Nguyễn Trần Bảo 

An
20/12/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
Tổ 5 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
Tổ 5 Nguyễn Hữu Đoàn 1977 Trần Thị Thanh 1977

58
Nguyễn Phước 

Lâm
06/09/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng

KĐT

VH
14

P305 

GH6 

CT17

Hà Nội
Long 

Biên

Việt 

Hưng

KĐT

VH
14

P305 

GH6 

CT17

Nguyễn Hữu Hiếu 1985 Vũ Kiều Loan 1985

59 Phùng Minh Nhật 11/12/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Đức 

Giang

CCC9 

Bộ 

công 

an

Ngo 11 Hà Nội
Long 

Biên

Đức 

Giang

CCC9 

Bộ 

công 

an

P304 Phùng Tuấn Anh 1988
Phạm THị Mai 

Linh
1991

60
Nguyễn Mộc 

Minh
20/08/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
10

P1008 

K2
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
10

P1008 

K2
Nguyễn Bá Minh 1977 Nguyễn Thu Hoài 1979

61 Phạm Ngọc Nhi 13/12/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Thượn

g 

Thanh

Đức 

Giang
20 Hà Nội

Thượn

g 

Thanh

Đức 

Giang
20 Phạm Thọ Khoa 1990

Ngô Thị Minh 

Hằng
1995

62
Ngô Thiệu Phúc 

Minh
25/08/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Đức 

Giang

Trườn

g Lâm
7 Hà Nội

Long 

Biên

Đức 

Giang

Trườn

g Lâm
7 Ngô Thiệu Mạnh 1985

Lê Thị Minh 

Huyền
1990

63 Bùi Thục Khanh 13/09/2016 x
Thanh 

Hóa
Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng

CT17 

Green 

House

Hà Nội
Long 

Biên

Việt 

Hưng

CT17 

Green 

House

Bùi Huy Dũng 1988 Nguyễn Thị Hằng 1988

64 Đàm Minh Long 09/09/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Đức 

Giang

Ô 

cách
6 Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng

Vạn 

Hạnh
26-BT3 Đàm Văn Chuyền 1976

Nguyễn Bích 

Hạnh
1990

65
Nguyễn Trọng 

Nhân
25/04/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Hai Bà 

Trưng

Bạch 

Mai

Mai 

Hươn

g

68 A8 Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên

H2-

P714
Nguyễn Thanh Tùng 1988 Trần Hoài Anh 1987

66
Nguyễn Hồng 

Ngọc
06/10/2016 x Hà Nội Kinh

Thái 

Nguyên

Phú 

Lương

Giang 

Tiên

Giang 

Sơn
Hà Nội

Long 

Biên

Đức 

Giang

Nguy

ễn 

Cao 

Luyện

17B Nguyễn Hữu Hồng 1952 Lê Thị Hải Anh 1983

67 Phạm Khánh An 29/07/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Gia 

Lâm
Yên Viên

Hà 

Huy 

Tập

Bụi 

(Yên 

Hà)

Hà Nội
Gia 

Lâm
Yên Viên

Hà 

Huy 

Tập

Bụi 

(Yên 

Hà)

Phạm Thanh Nam 1992 Nguyễn Thị Hạnh 1991

68 Hoàng Tiến Đức 12/08/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Gia 

Lâm
Yên Viên Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

CC 

New 

space

P408 Hoàng Tiến Trung 1990
Nguyễn Phương 

Lan
1991



         UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

Nam Nữ Tỉnh/TP
Quận/

Huyện

Phường/

Xã

Phố/

Thôn

Tổ 

/Xóm

Số nhà 

/Đường
Tỉnh/TP

Quận/

Huyện

Phường/

Xã

Phố/

Thôn

Tổ 

/Xóm

Số nhà 

/Đường
Họ tên

Năm 

sinh
Họ tên

Năm 

sinh

Nơi ở hiện nay Thông tin cha Thông tin mẹ

STT Họ và tên Ngày sinh

Giới tính

Nơi sinh Dân tộc

Hộ khẩu thường trú

69 Vũ Kim Ngân 21/01/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
Ruby 7 P3115 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
Ruby 7 P3115 Vũ Hoài Nam 1989

Dương Thu 

Huyền
1990

70 Đặng Thảo Anh 12/10/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên
Cự Khối 3 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Green 

park

P 501 

18T2 

CT15

Đặng Trần Anh 1975
Ngô Thị Thúy 

Mai
1979

71
Phạm Khánh 

Ngọc
25/10/2013 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
10 P608 K2 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
10 P608 K2 Phạm Anh Quang 1984

Nguyễn Thị 

Hồng Giang
1985

72 Vương Diệu Linh 14/11/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
2 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Ruby 

CT1
7 P5101 Vương Quốc Long 1982

Nguyễn Thị 

Hương
1984

73 Đàm Minh Nhật 17/02/2014 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Gia 

Lâm

Yên 

Thường

Xuân 

Dục
3 Hà Nội

Gia 

Lâm

Yên 

Thường

Xuân 

Dục
3 Đàm Văn Phượng 1985 Lưu Vân Quỳnh 1984

74 Phạm Lê Tú Linh 22/12/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
12

P1118 

K6
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
12

P1118 

K6
Phạm Anh Tuấn 1988

Lê Thị Thanh 

Huyền
1988

75 Lương Gia Minh 04/01/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên
8 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
8 Lương Đức Chinh 1978

Nguyễn Thị Thùy 

Dương
1986

76 Nguyễn Huy Tiến 13/12/2015 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Đức 

Giang

P814 

CT 9C
Hà Nội

Long 

Biên

Đức 

Giang

P814 

CT 9C
Nguyễn Quý Toàn 1987 Lê Thị Thu Ngân 1986

77 Trần Huy Đức 23/01/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nọi
Long 

Biên

Đức 

Giang
17 Hà Nọi

Long 

Biên

Đức 

Giang
17 Trần Quang Huy

Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
1978

78
Nguyễn Khánh 

Nam
30/05/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
P308 K4 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên
P308 K4 Nguyễn Đăng Khoa 1984

Lương Thị Thu 

Hoàn
1989

79 Ngô Khánh Ngân 20/08/2016 x
Hưng 

Yên
Kinh

Hưng 

yên

Văn 

Lâm

Trưng 

Trắc

An 

Lạc
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

P1008 

Tòa 

18T2 

CT15 

KĐTVH

Ngô Văn Khánh 1984 Lều Thị Luyến 1986

80 Hà Ngọc Chiến 16/04/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Việt 

Hưng
14

P612 

GH6
Hà Nội

Long 

Biên

Việt 

Hưng
14

P612 

GH6
Hà Huy Thắng 1981 Nguyễn Thị Mai 1989

81
Nguyễn Ngọc 

Tuấn Anh
02/03/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
15 614 K4 Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH

Lô 

nhà 

vườn

D18 Nguyễn Ngọc Tuyên 1973
Nguyễn Thị 

Hường
1979

82
Nguyễn Hoàng 

Minh
13/03/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

Vạn 

Hạnh
9

H2 - 

P420 

KĐTVH

Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên

Vạn 

Hạnh
9

H2 - 

P420 

KĐTVH

Nguyễn Duy Hưng 1988
Phạm Thị Thùy 

Dương
1989

83
Võ Văn Minh 

Khang
14/11/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
12

P508 

K13
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
12

P508 

K13
Võ Xuân Đạt 1983

Trần Thị Cẩm 

Thủy
1986

84 Vũ Duy Thuận 01/12/2016 x Hà Nội Kinh Hà Nội
Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
13

P406K1

1
Hà Nội

Long 

Biên

Giang 

Biên

KĐT

VH
13

P406K1

1
Vũ Anh Tuấn 1988

Trần Thị Mai 

Hồng
1988

TS 84 46 38


